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	Mã đề thi 132


ĐÁP ÁN CHI TIẾT
(Mã đề 132, thí sinh đối chiếu câu hỏi ở các mã đề khác)
Câu 30.
- Phương pháp: Dựa vào các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi.
- Cách giải: Đặc điểm quan trọng nhất của ngành chăn nuôi là: sự phát triển và phân bố phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở nguồn thức ăn. Bên cạnh đó, những khu vực tập trung dân cư đông đúc giúp cung cấp nguồn lao động dồi dào, đồng thời là thị trường tiêu thụ tiềm năng. Chăn nuôi lợn và gia cầm dựa trên nguồn thức ăn quan trọng là tinh bột và phụ phẩm của ngành trồng trọt. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước (là yếu tố quan trọng nhất), mặt khác có dân số đông giúp cung cấp lao động và thị trường tiêu thụ, do đó hai vùng có ngành chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển nhất cả nước.
=> Chọn B.
Câu 31.
- Phương pháp: Dựa vào nội dung: hoạt động của gió mùa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.
- Cách giải: Mùa mưa ở đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ lệch về thu đông do:
+ Đầu mùa hạ, gió tây nam (khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương) xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc biên giới Việt – Lào, tràn xuống vùng đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ, bị biến tính trở nên khô nóng, tạo nên thời tiết khô hạn cho khu vực này.
+ Từ tháng IX đến tháng I (mùa thu - đông) là mùa mưa ở đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ do chịu tác động tổng hợp của các yếu tố gây mưa: gió mùa Tây Nam, các luồng gió thổi theo hướng đông Bắc (gió mùa Đông Bắc, Tín phong bán cầu Bắc), dải hội tụ nhiệt đới, bão.
=> Chọn D.
Câu 32.
- Phương pháp: Dựa vào đặc điểm địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
- Cách giải: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm vùng núi Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng. Miền này có mùa đông đến sớm chủ yếu do:
+ Vị trí: khu vực Đông Bắc nằm ở cửa ngõ đón gió mùa Đông Bắc, trực tiếp đón nhận những đợt gió mùa đến sớm dù cường độ còn yếu.
+ Hướng núi và độ cao địa hình: các dãy núi hình vòng cung kết hợp địa hình đồi núi thấp tạo thuận lợi cho những đợt gió mùa Đông Bắc đến sớm dễ dàng xâm nhập vào lãnh thổ nước ta và tràn xuống đồng bằng sông Hồng.
=> Chọn B.
Câu 33.
- Phương pháp: Dựa vào nội dung: Trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Cách giải: Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có thế mạnh tự nhiên nổi bật để phát triển cây ăn quả, đặc biệt là cây đặc sản (dựa trên các điều kiện về đất, khí hậu,…); tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp hàng hóa của vùng còn hạn chế. Do đó, ý nghĩa quan trọng nhất của việc phát triển cây ăn quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay là giúp khai thác hiệu quả tài nguyên và tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hóa.
=> Chọn A.
Câu 34.
- Phương pháp: Dựa vào các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ và đặc điểm phân bố ngành nội thương nước ta.
- Cách giải: Nội thương là ngành làm nhiệm vụ trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong một quốc gia. Các nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nội thương là trình độ phát triển kinh tế (chủ yếu là khả năng sản xuất và nhu cầu của các ngành kinh tế đối với hàng hóa, dịch vụ) và khả năng tiêu dùng của dân cư (mức sống của dân cư ảnh hưởng đến sức mua, nhu cầu tiêu dùng). Ở nước ta, các vùng kinh tế có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế và mức sống của dân cư, do đó mức độ phát triển hoạt động nội thương có sự phân hóa rất rõ.
=> Chọn C.
Câu 35.
- Phương pháp: Dựa vào chức năng của các dạng biểu đồ.
- Cách giải: Để thể hiện biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng, cần chọn biểu đồ đường. Trước khi vẽ, cần xử lí số liệu thành số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng (đơn vị %).
=> Chọn D.
Câu 36.
- Phương pháp: Dựa vào các điều kiện ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành giao thông vận tải để chọn yếu tố đóng vai trò chủ yếu (quan trọng nhất).
- Cách giải: Giao thông vận tải là ngành dịch vụ, sự phát triển chịu ảnh hưởng quyết định của các ngành kinh tế quốc dân. Ở nước ta, nền kinh tế tăng trưởng nhanh tạo ra nhu cầu lớn đối với hoạt động giao thông vận tải; mặt khác, sự phát triển của ngành công nghiệp – xây dựng giúp trang bị cơ sở vật chất – kĩ thuật tốt hơn cho ngành giao thông vận tải.
=> Chọn A.
Câu 37.
- Phương pháp: Dựa vào đặc trưng vấn đề việc làm ở nông thôn và hướng giải quyết việc làm để chọn ra biện pháp mang lại hiệu quả cao nhất.
- Cách giải: Đặc trưng trong vấn đề việc làm ở khu vực nông thôn là thiếu việc làm (xuất phát từ đặc điểm sản xuất nông nghiệp là mang tính mùa vụ). Do đó, ở nông thôn, để giải quyết việc làm, biện pháp mang lại hiệu quả cao nhất là đa dạng hóa các hoạt động sản xuất (phát triển dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng,…); từ đó, người dân có việc làm quanh năm được làm việc tại chỗ trên tinh thần “li nông bất li hương”.
Những biện còn lại đều có tác dụng trong việc giải quyết việc làm nhưng có những điểm hạn chế hoặc khó khả thi trong triển khai thực hiện.
=> Chọn C.
Câu 38.
- Phương pháp: Dựa vào đặc điểm sinh thái của các cây công nghiệp và sự khác biệt về khí hậu giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
- Cách giải: Cơ cấu cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có nhiều điểm tương đồng, nhưng Tây Nguyên đa dạng hơn vì có thêm cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt (cây chè). Nguyên nhân: do Tây Nguyên có các cao nguyên ở độ cao trên 1000 m, khí hậu mát mẻ, thích hợp cho cây chè phát triển.
=> Chọn  B.
Câu 39.
- Phương pháp: Dựa vào ảnh hưởng của vị trí địa lí đến tài nguyên sinh vật nước ta, vận dụng vào sinh vật biển. 
- Cách giải: Tài nguyên sinh vật biển nước ta phong phú nhờ nằm trong khu vực nhiệt đới, nước biển ấm, quanh năm không bị đóng băng, các loài sinh vật phát triển thuận lợi, có năng suất sinh học cao; đa dạng do nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài sinh vật (phương Bắc xuống, phương Nam lên,…).
Các phương án còn lại cũng là những nhân tố giúp hạn chế sự suy giảm sinh vật biển nước ta.
=> Chọn A.
Câu 40.
- Phương pháp: Dựa vào nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa, chọn nhân tố có tác động mạnh nhất.
- Cách giải: Động lực quan trọng nhất của đô thị hóa là công nghiệp hóa do chức năng quan trọng nhất của đô thị là công nghiệp và dịch vụ. Do đó, nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển đô thị nước ta hiện nay là sự phát triển công nghiệp (quá trình công nghiệp hóa).
Các phương án còn lại cũng là những nhân tố có tác động đến quá trình đô thị hóa nhưng không phải là nhân tố quan trọng và trực tiếp nhất.
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